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THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC GÓI TÀI KHOẢN ĐẶC QUYỀN 

& ƯU ĐÃI SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG KIOTVIET 

 

I. THÔNG TIN ƯU ĐÃI CÁC GÓI TÀI KHOẢN 

 

Tiêu chí 
Gói Starter 

(Cơ bản) 

Gói Pro-Biz 

(Chuyên nghiệp) 

Gói VIP-Biz 

(Đặc quyền) 

Sản phẩm  cung cấp 
Tài khoản thanh toán, 

iPay, OTT 

Tài khoản thanh toán, 

iPay, OTT 

Tài khoản thanh toán, 

iPay, OTT 

Phí duy trì gói Tài khoản 

(chưa VAT) 

Thỏa thuận, tối thiểu 

99.000 đ/năm 

Thỏa thuận, tối thiểu 

499.000 đ/năm 

Thỏa thuận, tối thiểu 

999.000 đ/năm 

TẶNG  SERVICE ƯU TIÊN 

Line nhanh phục vụ thẩm định  Hỗ trợ 1:1 với cán bộ quan hệ khách hàng, không cần chờ đợi xếp số giao dịch 

Báo cáo doanh thu từng tháng 

iShop 

Hỗ trợ (nâng cao): thêm tải file ecxel 

Dịch vụ thanh toán trực tuyến 

thẻ Invoicing 

Hỗ trợ các Đơn vị chấp nhận thẻ có nhu cầu chấp nhận thanh toán thẻ trực tuyến 

nhưng chưa có website/ứng dụng hỗ trợ thanh toán trực tuyến. 

ƯU ĐÃI LÃI SUẤT/PHÍ 

Lãi suất vay vốn kinh doanh 
Khách hàng được ưu đãi 

lãi suất vay  

Khách hàng được ưu 

đãi lãi suất vay  

Khách hàng được ưu đãi 

lãi suất vay   

Phần mềm bán hàng - Giảm đến 1 triệu đồng khi mua phần mềm bán hàng của KiotViet và được 

hưởng các ưu đãi sau: 

+ Tặng đến 50.000 hóa đơn bán hàng  

+ Tặng máy in hóa đơn, máy quét mã vạch/QR/Giấy in hóa đơn 

Tài khoản số đẹp 
Tặng Tài khoản số đẹp trị 

giá đến 20 triệu đồng 

Tặng Tài khoản số đẹp 

trị giá đến 30 triệu đồng 

Tặng Tài khoản số đẹp trị 

giá đến 50 triệu đồng 

Thanh toán qua POS Từ 1% dành cho thẻ Visa, Mastercard phát hành trong nước. 

Dịch vụ nộp tiền, rút tiền, 

kiểm đếm  
Miễn 100% phí: nộp tiền mặt VNĐ tại quầy, kiểm đếm tiền tại quầy, RTM tại quầy 

Điều tiền tự động  
Miễn 100% phí: đăng kí dịch vụ, đăng kí/bổ sung tài khoản, thay đổi thông tin dịch 

vụ, điều tiền tự động  

VietinBank iPay Miễn 100% phí chuyển khoản trong/ ngoài hệ thống 

Phí thường niên thẻ Tài chính 

cá nhân 

Giảm 20%  

trọn đời sản phẩm 

Giảm 50%  

trọn đời sản phẩm  

Miễn 100%  

trọn đời sản phẩm  

Dịch vụ chi hộ Giảm 20% Giảm 50% Miễn 100% 

Tính năng Chủ hộ kinh doanh 

sử dụng TKTT của Hộ kinh 

doanh trên cùng iPay  

 

Giảm 20% 

 

Giảm 50% 

 

Miễn 100% 

Sao kê chi tiết giao dịch theo 

yêu cầu 

Giảm 20% Giảm 50% Miễn 100% 

Thẻ tín dụng quốc tế (TDQT) - Hạn mức thẻ tín dụng không bảo đảm tối đa 500 triệu đồng đối với KH là Cá 
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nhân đang sử dụng thẻ tín dụng không bảo đảm của NH khác 

- Ưu đãi khi phát hành thẻ TDQT, trong đó thẻ Mastercard Cashback:   

+ Miễn phí phát hành 

+ Hoàn 6% siêu thị tối đa 500.000đ/tháng 

+ Hoàn 6% chi tiêu bảo hiểm tối đa 500.000đ/tháng 

+ Hoàn 3% chi tiêu online tối đa 500.000đ/tháng 

+ Hoàn 0,3% không giới hạn các giao dịch còn lại 

Thẻ ghi nợ quốc tế (GNQT) 

- Miễn phí phát hành  

- Miễn phí thường niên thẻ 01 năm đầu  

- Ưu đãi phí giao dịch nội tệ tại các đơn vị bán hàng ở nước ngoài (như chạy quảng 

cáo, thanh toán dịch vụ trực tuyến…) chỉ từ 0,8% 

- Không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu   

(áp dụng cho gồm cả thẻ cá nhân và thẻ tổ chức) 

Thẻ ghi nợ nội địa (GNNĐ) 

- Miễn phí phát hành thẻ GNNĐ 

- Miễn phí thường niên thẻ 01 năm đầu  

- Không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu  

- Giám đốc Chi nhánh chủ động miễn giảm phí rút tiền nội, ngoại mạng qua máy 

ATM trong thời gian khách hàng sử dụng gói tài khoản tại NHCT 

(áp dụng cho gồm cả thẻ cá nhân và thẻ tổ chức) 

Biến động số dư qua dịch vụ 

loa thông báo 

Miễn phí đăng kí, miễn phí dịch vụ năm đầu tiên  (chi tiết theo CV11388/TGD-

NHCT-BL4 ngày 20/12/2024) 

Quản lý cửa hàng iShop Miễn phí: đăng kí, sử dụng dịch vụ   

VietinBank iPay Miễn phí duy trì và chuyển khoản trong/ ngoài hệ thống 

 

II. THÔNG TIN ƯU ĐÃI KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG KIOTVIET 

Khách hàng được VietinBank giới thiệu cho KiotViet được áp dụng đồng thời 2 khuyến mại 

(Khuyến mãi 1 và Khuyến mãi bổ sung) 

 

Thời gian 
Mức giá 

cho KH 
Khuyến mại 1 

Khuyến mại 

bổ sung  
Hình thức khuyến mại 

GÓI HỖ TRỢ 

(250K/THÁNG; tặng 5.000 Hóa đơn điện tử + Chữ kí số; 1 shop tối đa 3 Tài khoản) 

1 năm 3.000.000 Màn hình hiển thị QR 200.000 

Voucher trừ trực tiếp 

vào giá phần mềm 

2 năm 6.000.000 Màn hình hiển thị QR 300.000 

3 năm 9.000.000 Màn hình hiển thị QR 400.000 

5 năm 11.000.000 Màn hình hiển thị QR   

GÓI CHUYÊN NGHIỆP 

(310K/THÁNG; tặng 20.000 Hóa đơn điện tử + chữ kí số; không giới hạn Tài khoản) 

1 năm 3.720.000 Màn hình hiển thị QR 300.000 

Voucher trừ trực tiếp 

vào giá phần mềm 

2 năm 7.440.000 
Máy in hóa đơn+Máy quét mã vạch/ QR/ 

Giấy in hóa đơn 
500.000 

3 năm 11.160.000 
Máy in hóa đơn+Máy quét mã vạch/ QR/ 

Giấy in hóa đơn 
700.000 

5 năm 16.000.000 
Máy in hóa đơn+Máy quét mã vạch/QR/Giấy 

in hóa đơn 
1.000.000 
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GÓI CAO CẤP 

(490K/tháng; tặng 50.000 Hóa đơn điện tử, chữ kí số; báo cáo chuyên sâu, AI, hỗ trợ tận nơi) 

1 năm 5.880.000 Màn hình hiển thị QR 300.000 

Voucher trừ trực tiếp 

vào giá phần mềm 

2 năm 11.760.000 
Máy in hóa đơn+Máy quét mã vạch/ QR/ 

Giấy in hóa đơn 
500.000 

3 năm 18.640.000 
Máy in hóa đơn+Máy quét mã vạch/ QR/ 

Giấy in hóa đơn 
800.000 

5 năm 25.200.000 
Máy in hóa đơn+Máy quét mã vạch/ QR/ 

Giấy in hóa đơn 
1.500.000 

 


